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Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp
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2.0

Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Chương trình đào tạo ngành nông học (DH11NHGL)

146.0

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ lót Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 11113311 Lý Minh Hảo Nam 14/09/1993 DH11NHGL 146 2.58 Khá

2 11113332 Tô Thị Thu Phương Nữ 20/12/1993 DH11NHGL 146 2.49 Trung bình

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Chương trình đào tạo ngành Thú y (tai GL) (DH11TYGL)

167

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ lót Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 11112347 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 20/08/1993 DH11TYGL 167 2.99 Khá

2 11112354 Nguyễn Ngọc Quyên Nữ 05/06/1992 DH11TYGL 167 2.89 Khá

3 11112343 Lê Mai Thạch Nam 03/02/1992 DH11TYGL 167 2.59 Khá

4 11112304 Phan Văn Toàn Nam 03/12/1993 DH11TYGL 167 2.58 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Chương trình đào tạo ngành Kế toán (DH12KEGL)

134

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ lót Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 12123272 Lê Thị Bích Liên Nữ 22/12/1994 DH12KEGL 139 2.66 Khá

2 12123288 Đỗ Thị Bảo Thơ Nữ 02/09/1994 DH12KEGL 139 2.54 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

CHương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai (DH12QLGL)

139

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ lót Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 12124428 Hoàng Đăng Tùng Nam 24/02/1994 DH12QLGL 139 2.59 Khá

2 12124462 Nguyễn Văn Tuấn Anh Nam 12/10/1994 DH12QLGL 139 2.60 Khá

3 12124458 Tôn Nữ Khánh Ly Nữ 10/12/1994 DH12QLGL 139 2.76 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Chương trình đào tạo ngành Kế toán (DH13KEGL)

136

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ lót Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 13123237 Lương Thị Như Ngọc Nữ 12/02/1995 DH13KEGL 139 2.97 Khá

2 13123213 Trần Thị Lệ Duyên Nữ 10/09/1995 DH13KEGL 139 2.74 Khá

3 13123209 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 02/02/1995 DH13KEGL 139 2.75 Khá

4 13123215 Lê Thị Thu Hà Nữ 09/03/1994 DH13KEGL 139 2.86 Khá

5 13123236 Phạm Thị Nga Nữ 10/07/1995 DH13KEGL 139 3.20 Giỏi

6 13123244 Nguyễn Quốc Hoàng Quân Nam 19/10/1991 DH13KEGL 139 3.28 Giỏi

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........


